
STT Tên Điểm thi Mã Số phòng thi Số thí sinh Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú

01 THPT An Dương 01 34 827 Thị trấn An Dương, Huyện An Dương 02253293599

02 THPT An Hải 02 28 672 Thị trấn An Dương, Huyện An Dương 02256262517

03 THPT Nguyễn Trãi 03 28 659 Xã An Hưng, Huyện An Dương 0828911369

04 THPT An Lão 04 28 673 Số 43 đường Lê Lợi, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão 02253872275

05 THPT Quốc Tuấn 05 27 611 Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão 02253922798

06 THPT Trần Hưng Đạo 06 26 598 Xã An Thái, Huyện An Lão 02253605322

07 THPT Cát Bà 07 9 205 Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải 02253888591

08 THPT Cát Hải 08 7 143 Thôn Trung Lâm, xã Văn Phong, Huyện Cát Hải 02253886239

09 THPT Kiến Thụy 09 27 648 Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy 02253881288

10 THPT Thụy Hương 10 31 720 Xã Thụy Hương, Huyện Kiến Thụy 0792180293

11 THPT Nguyễn Đức Cảnh 11 18 422 Xã Tú Sơn, Huyện Kiến Thụy 02253817516

12 THPT Lý Thường Kiệt 12 26 624 Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên 0918502069

13 THPT Bạch Đằng 13 31 723 Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên 02253975744

14 THPT Phạm Ngũ Lão 14 33 778 Xã Ngũ Lão, Huyện Thủy Nguyên 02253875238

15 THPT Lê Ích Mộc 15 25 600 Xã Kỳ Sơn, Huyện Thủy Nguyên 02253673497

16 THPT Quang Trung 16 25 557 Xã Cao Nhân, Huyện Thủy Nguyên 02253674211

17 THPT Thủy Sơn 17 28 662 Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên 02253873520

18 THPT Tiên Lãng 18 29 700 Thị trấn Tiên lãng, Huyện Tiên Lãng 02253883230

19 THPT Nhữ Văn Lan 19 14 296 Thị trấnTiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 02253883697

20 THPT Toàn Thắng 20 16 384 Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng 02253883236

21 THPT Hùng Thắng 21 16 368 Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng 02253882650

22 THPT Vĩnh Bảo 22 22 535 Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo 02253884295

23 THPT Tô Hiệu 23 22 528 Xã Việt Tiến, Huyện Vĩnh Bảo 02253884370

24 THPT Nguyễn Khuyến 24 15 340 Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo 02253980909

25 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 25 19 456 Xã Lý Học, HuyệnVĩnh Bảo 0862588928

26 THPT Cộng Hiền 26 16 342 Xã Cộng Hiền, Huyện Vĩnh Bảo 02253884368
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27 THPT Đồ Sơn 27 20 480 Số 197 Lý Thánh Tông, P. Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn 0372471164

28 THCS-THPT Lý Thánh Tông 28 8 172 Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn 02253865372

29 THPT Mạc Đĩnh Chi 29 34 796 Số 5 Mạc Đăng Doanh, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh 02253581750

30 THPT Chuyên Trần Phú 30 41 984 Lô 10A, đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An 0904379459

31 THPT Lê Quý Đôn 31 39 915 Số 150 đường Cát Bi, Phường Cát Bi, Quận Hải An 0792457184

32 THPT Hải An 32 32 757 Số 1177 đường Ngô Gia Tự, P. Nam Hải, Quận Hải An 02256553959

33 THPT Hồng Bàng 33 29 696 Số 991 Tôn Đức Thắng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng 0785246031

34 THCS Bạch Đằng 34 15 360 Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng 02253527870

35 THPT Lê Hồng Phong 35 26 588 Số 4 Phạm Phú Thứ, P. Hạ Lý, Quận Hồng Bàng 02253841868

36 THPT Kiến An 36 35 855 Số 175 Phan Đăng Lưu,P. Ngọc Sơn, Quận Kiến An 02253876611

37 THPT Đồng Hòa 37 25 600 Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An 02253778070

38 PT Phan Đăng Lưu 38 10 220 Số 6 Khúc Trì, P. Ngọc Sơn, Quận Kiến An 02253591243

39 THPT Ngô Quyền 39 29 702 Số 2 đường Mê Linh, P.An Biên, Quận Lê chân 0816385299

40 THPT Trần Nguyên Hãn 40 34 817 Số 62 phố An Dương, Phường An Dương, Quận Lê Chân 02253719088

41 THPT Lê Chân 41 26 589 Khu 5, P. Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân 02253519599

42 THPT Thái Phiên 42 39 938 Số 258 đường Đà Nẵng, P.Cầu Tre, Quận Ngô Quyền 02253564592

43 THPT Anhxtanh 43 14 336 Số 29 Đường Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, Quận Ngô Quyền 02253550756

44 THPT Thăng Long 44 20 480 Số 49/201 đường Lạch Tray, P. Lạch Tray, Quận Ngô Quyền 02256289456

45 THPT Marie Curie 45 14 317 Ngõ Nam Pháp 1, đường Lạch Tray, P. Đằng Giang, Quận Ngô Quyền02253829517
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